
	 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN 

QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

CHI NHÁNH CẨM MỸ
Số:         /PA-TTPTQĐCNCM

Dự thảo
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Mỹ, ngày         tháng      năm 2026


PHƯƠNG ÁN 

Chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Xuân Quế đi Long Khánh, đoạn qua địa bàn xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai
(Phương án công khai lấy ý kiến)

                                           
1. Thông tin người sử dụng đất:
-  Mã hồ sơ: 15
- Ông Vòng A Phúc, CCCD số 075062001727, cấp ngày 26/5/2023 và bà Sàm Thị Mùi, CCCD số 070163005377, cấp ngày 12/8/2021.
Cùng địa chỉ thường trú: Khu phố Tân Thủy, phường Xuân Lập, TP Long Khánh, Thành phố Đồng Nai.

- Số điện thoại: 0377.370.972
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Vị trí thu hồi đất: xã Xuân Quế, Thành phố Đồng Nai.

- Diện tích đất thu hồi: 2.249m2.
- Loại đất thu hồi: Đất trồng cây lâu năm.

- Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất: Theo giấy xác nhận nguồn gốc đất số 03/2025 ngày 22/12/2025 của UBND xã Xuân Quế:  

Thửa đất số 10, tờ bản đồ số 33, diện tích 6.094,1 m2, loại đất CLN đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 704575 cho ông Vòng A Phúc và bà Sàm Thị Mùi ngày 29/7/2020. Ranh giới thửa đất sử dụng ổn định so với thời điểm đăng ký cấp giấy trước đây, hiện tại không tranh chấp, khiếu nại. diện tích thu hồi đề thực hiện dự án Đường Xuân Quế đi Long Khánh, đoạn qua địa bàn xã Xuân Quế là 2.228,2 m2.
Diện tích đất nêu trên nằm trong diện tích UBND tỉnh thu hồi từ Tổng công ty cao su Đồng Nai theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND và Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Văn bản số 10186/UBND-KTNS ngày 20/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định các dự án đang triển khai trên địa bàn xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai; căn cứ quy định tại Điều 79, Khoản 2, Điều 181, Điều 95 Luật đất đai 2024 thì phần diện tích 2.228,2 m2. Thu hồi để thực hiện dự án của thửa đất nêu trên đủ điều kiện bồi thường về đất.

Thửa đất số 13, tờ bảng đồ 33, diện tích 2.211,3 m2, loại đất CLN, nguồn gốc mua lại năm 1984, thửa đất chưa được cấp giấy CN. QSDĐ , trong đó diện tích thu hồi là 20,8 m2 để thực hiện dự án, diện tích còn lại2.190,5 m2 do ông Vòng A Phúc và bà Sàm Thị Mùi đang sử dụng ổn định cho đến nay không tranh chấp.

Diện tích thửa đất nêu trên nằm trong diện tích UBND tỉnh thu hồi từ Tổng Cty cao su Đồng Nai theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND và Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Văn bản số 10186/UBND-KTNS ngày 20/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định các dự án đang triển khai trên địa bàn xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai; căn cứ quy định tại Điều 79, Khoản 2, Điều 181, Điều 95 Luật đất đai 2024 thì phần diện tích 20,8 m2 thu hồi để thực hiện dự án của thửa đất nêu trên đủ điều kiện bồi thường về đất.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:

3.1. Bồi thường về đất:

Căn cứ Giấy xác nhận nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi số 03/2025 ngày 22/12/2025 của UBND xã Xuân Quế:

- Phần diện tích 2.228,2 m2 thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 33, loại đất CLN thu hồi để thực hiện dự án nêu trên đủ điều kiện bồi thường về đất.

- Phần diện tích 20,8 m2 thuộc thửa đất số 13, tờ bảng đồ 33, loại đất CLN thu hồi để thực hiện dự án nêu trên đủ điều kiện bồi thường về đất.
Đơn giá bồi thường: Căn cứ Văn bản thẩm định số 19/HĐTĐGĐ ngày 08/5/2026 của Hội đồng thẩm định giá đất xã Xuân Quế về việc thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Xuân Quế đi Long Khánh (Kèm chứng thư định giá đất số 482/CT-ĐGĐ ngày 09/5/2026 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Sen Việt).
3.2. Bồi thường về tài sản:

- Bồi thường, hỗ trợ nhà ở, tài sản vật kiến trúc: Tại thời điểm kiểm kê không có nhà ở, công trình, vật kiến trúc (Căn cứ biên bản kiểm kê, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi ngày 19/12/2025 đã được các thành phần tham gia ký xác nhận).
- Bồi thường về cây trồng: Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

4. Các khoản hỗ trợ: 

4.1. Hỗ trợ ổn định đời sống: 
- Theo giấy xác nhận số 03/2025/GXN ngày 22/12/2025 của UBND xã Xuân Quế, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ ổn định, đời sống; hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh 

- Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Căn cứ Điều 10, Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai: 

“1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP, bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống với mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ áp dụng đối với trường hợp bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP.”
Đơn giá gạo tính theo giá bán lẻ thực tế với giá 19.000 đồng/kg. 
4.2. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 
- Theo giấy xác nhận số 03/2025/GXN ngày 22/12/2025 của UBND xã Xuân Quế, Giấy xác nhận nhân khẩu số 57/CAP-CSKV ngày 13/02/2026 của Công phường Xuân Lập thì ông Vòng A Phúc và bà Sàm Thị Mùi đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định.
- Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai, quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi.

Đơn giá hỗ trợ theo Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai, Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn Thành phố Đồng Nai năm 2026.

4.3. Hỗ trợ tái định cư: Không
4.4. Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không
4.5. Hỗ trợ khác: Không
Từ những nội dung trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất tính toán tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ như sau:

	Số TT
	Tên tài sản
	ĐVT
	Số 
lượng
	 Đơn giá
(đồng) 
	Tỷ lệ %
	 Thành tiền
(đồng) 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	BT
	HT
	
	

	A
	Bồi thường, hỗ trợ về đất (Văn bản thẩm định số 19/HĐTĐGĐ ngày 08/5/2026 của Hội đồng thẩm định giá đất xã Xuân Quế, Kèm chứng thư định giá đất số 482/CT-ĐGĐ ngày 09/5/2026 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Sen Việt)
	
	
	
	
	
	1.206.588.500
	

	1
	Đất trồng cây lâu năm, vị trí 1, phạm vi 1 (Đường đất, có bề rộng từ ≥ 3m đến <5m không đấu nối trực tiếp, thông ra đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn lớn hơn 1000m thuộc đoạn từ giáp khu Tái định cư xã Xuân Quế đến đường Cầu Đỏ - Suối Sâu), (Theo Văn bản số 299/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 03/3/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ )
	m2
	2.228,2 

	536.500
	100
	
	1.195.429.300
	       

	2
	Đất trồng cây lâu năm, vị trí 1, phạm vi 1 (Đường đất có bề rộng từ ≥ 3m đến <5m, không đấu nối trực tiếp, thông ra đường Nhân Nghĩa - Sông Nhạn lớn hơn 1000m thuộc đoạn từ giáp khu Tái định cư xã Xuân Quế đến đường Cầu Đỏ - Suối Sâu), (Theo Văn bản số 235/VPĐK.CM-ĐK&CGCN ngày 11/02/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ )
	
	        20,8 

	536.500

	100
	
	11.159.200            
	

	B
	Bồi thường tài sản trên đất:
	
	
	
	
	
	149.610.905
	

	I
	Cây trồng
	
	
	
	
	
	149.610.905
	

	1
	Cây đu đủ năm 2022 (năm thu hoạch thứ 3
	Cây
	1
	60.467
	100
	
	60.467
	

	2
	Chuối trồng năm 2022
	m2
	780
	28.000
	100
	
	21.840.000
	195 cây

	3
	Tre VLXD
	Cây
	110
	42.000
	100
	
	4.620.000
	

	3
	Tiêu trồng năm 2016 (Năm thu hoạch từ 7-9)
	Cây
	87
	536.341
	100
	
	46.661.667
	

	4
	Tiêu trồng năm 2017 (Năm thu hoạch từ 7-9)
	Cây
	8
	536.341
	100
	
	4.290.728
	

	5
	Tiêu trồng năm 2018 (Năm thu hoạch từ 4-6)
	Cây
	6
	579.988
	100
	
	3.479.928
	

	6
	Cà phê trồng năm 2015 (Năm thu hoạch thứ 10 trở đi)
	Cây
	33
	469.917
	100
	
	15.507.261
	

	7
	Cà phê trồng năm 2016 (Năm thu hoạch thứ 7-9)
	Cây
	46
	469.917
	100
	
	21.616.182
	

	8
	Cà phê trồng năm 2017 (Năm thu hoạch thứ 7-9)
	Cây
	11
	469.917
	100
	
	5.169.087
	

	9
	Cây điều trồng năm 2015 (Năm thu hoạch từ 6-10)
	Cây
	8
	890.863
	100
	
	7.126.904
	

	10
	Cao su trồng năm 2018 (Năm thu hoạch từ 1-5)
	Cây
	5
	590.897
	100
	
	2.954.485
	

	11
	Lồng mức đường kính 20cm
	Cây
	4
	370.175
	100
	
	1.480.700
	

	12
	Lồng mức đường kính 15cm
	Cây
	3
	324.528
	100
	
	973.584
	

	13
	Gáo đường kính 30 cm
	Cây
	1
	542.659
	100
	
	542.659
	

	14
	Xà cừ đường kính 30 cm
	Cây
	1
	633.102
	100
	
	633.102
	

	15
	Bình linh giấy đường kính 30 cm
	Cây
	19
	542.659
	100
	
	10.310.521
	

	16
	Bình linh giấy đường kính 20 cm
	Cây
	3
	444.210
	100
	
	1.332.630
	

	17
	Cây sung đường kính 50cm
	Cây
	1
	1.011.000
	100
	
	1.011.000
	

	C
	Hỗ trợ các loại
	
	
	
	
	
	608.940.000  

	

	1
	Hỗ trợ ổn định đời sống bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp (Trường hợp không phải di chuyển chỗ ở) (2 nhân khẩu x 15 kg gạo x 03 tháng)

(Khoản 1, Điều 10, QĐ 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)
	Kg (gạo)
	90
	19.000
	
	100
	1.710.000
	

	2
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

(Theo Văn bản số 299/VPĐK.CM-ĐĐ&CGCN ngày 03/3/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ; Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND, Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025; Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 )
	m2
	2.249
	180.000
	
	150
	607.230.000
	

	
	Cộng (A+B+C)
	
	
	
	
	
	1.965.139.405
	

	D
	Thưởng cho đối tượng bàn giao mặt bằng trước thời hạn

(Điều 15, Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)
	
	
	
	
	
	20.000.000
	

	
	Từ 500 triệu đồng trở lên
	
	
	
	
	
	       20.000000 


	

	Tổng cộng (A+B+C+D)
	1.985.139.405

	


Viết bằng chữ: Một tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, một trăm ba mươic hín nghìn, bốn trăm lẽ năm đồng.
5. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai: Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Quyết định số 30/2025/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai.
6. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất: Thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 25, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.
Trên đây là phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Ông Vòng A Phúc và bà Sàm Thị Mùi thuộc dự án Đường Xuân Quế đi Long Khánh, đoạn qua địa bàn xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai./.
	Nơi nhận:
                                                      
- Ông Vòng A Phúc và bà Sàm Thị Mùi;
- Niêm yết tại: UBND xã Xuân Quế,

 Trụ sở Ban nhân dân ấp Trung Hậu;

- Lưu: VT, CTr đường Xuân Quế - Long Khánh. 

(Hùng)
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Ngọc Huệ


